
38Số đặc biệt tháng 8/2013

Tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội là hai mặt
của vấn đề phát triển. Về mặt lý luận, mối quan hệ
của hai yếu tố này đã được nghiên cứu và tổng kết
thành lý luận về phát triển trong các giáo trình, sách
về Kinh tế phát triển cũng như những bài viết
chuyên sâu ở trong và ngoài nước. Cũng có nhiều
mô hình nghiên cứu thực nghiệm trên thế giới về
mối quan hệ của tăng trưởng với tiến bộ xã hội và
tổng kết được thành 3 mô hình của các nước đang
phát triển: mô hình nhấn mạnh tiến bộ xã hội trước
(các nước thuộc hệ thống xã hội chủ nghĩa trước
đây, trong đó có Việt Nam trước thời kỳ đổi mới);
mô hình nhấn mạnh tăng trưởng trước, tiến bộ và
công bằng xã hội sau (một số nước Nam Mỹ), mô
hình kết hợp đồng thời cả hai yếu tố này (các nước
Hàn Quốc, Đài Loạn, Sinhgapore). Đặc biệt, ở Việt
Nam, trong quá trình đánh giá thực trạng phát triển
của đất nước giai đoạn 2001-2010– sau 10 năm thực
hiện mô hình phát triển “kết hợp đồng thời tăng
trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã
hội ngay từ đầu và trong toàn tiến trình phát triển”
(Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn

2001-2010 của Việt Nam), đã có nhiều nghiên cứu,
nhiều bài viết phân tích, lập luận, lý giải về những
thành tựu cũng như hạn chế về tăng trưởng kinh tế
hay tiến bộ xã hội, cũng đã có nhiều bài viết đánh
giá tác động của tăng trưởng kinh tế đến tiến bộ xã
hội ở các khía cạnh định tính và các con số minh
họa. Tuy nhiên chưa có nhiều những nghiên cứu,
đánh giá thực trạng tác động của tăng trưởng kinh tế
đến phát triển con người ở Việt Nam thời gian qua
thông qua những tiêu chí, các chỉ số phản ánh trực
tiếp mối quan hệ này với các phương pháp tính toán
và đánh giá mới nhất của thế giới, để chỉ ra những
biểu hiện (được minh chứng bằng số liệu tính toán
cụ thể) về sự suy giảm tác động của tăng trưởng đến
tiến bộ xã hội ở Việt Nam giai đoạn 2001-2010.

Bài viết đã sử dụng phương pháp phân tích số
liệu thứ cấp được cập nhật đầy đủ trong giai đoạn
2001-2010 ở Việt Nam, dùng các tiêu chí đánh giá
mang tính lồng ghép và phương pháp tính toán mới
nhất phản ánh mối quan hệ giữa tăng trưởng với tiến
bộ xã hội được sử dụng ở các tổ chức quốc tế như
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Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2011-2010 đã xác định rõ mô hình phát triển
của Việt Nam là mô hình phát triển toàn diện và vì con người, theo đó thực hiện việc kết hợp
giữa tăng trưởng kinh tế nhanh với xóa đói giảm nghèo, phát triển con người, bảo đảm sự tiến
bộ và công bằng xã hội phải đặt ra ngay từ đầu và trong toàn tiến trình phát triển. Báo cáo phát
triển con người năm 2010 của Liên Hiệp Quốc đã xếp Việt Nam vào tốp 10 quốc gia trên thế giới
có những tiến bộ nhất về tăng trưởng kinh tế. Những tiến bộ xã hội cho con người trên các lĩnh
vực cũng đã có sự chuyển biến rõ rệt. Tuy vậy nếu xét trên khía cạnh tác động của tăng trưởng
đến phát triển con người thì mối quan hệ này đang có xu hướng giảm sút về hiệu lực. Những
bước tiến của tiến bộ xã hội cho con người có xu hướng chậm lại trên mọi khía cạnh và một số
đang có xu hướng ngược chiều so với những tiến bộ về tăng trưởng kinh tế, làm cho hiệu ứng
của mô hình phát triển vì con người đang có biểu hiện yếu dần. Bài viết sẽ đưa ra những biểu
hiện của sự suy giảm tác động của tăng trưởng kinh tế đến tiến bộ và công bằng xã hội ở Việt
Nam thời gian qua, cụ thể là trên các góc độ: nâng cao mức sống dân cư, phát triển con người
và công bằng xã hội
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Ngân hàng thế giới, Liên hiệp quốc, để tính toán cụ
thể ở Việt Nam. Trên cơ sở các kết quả tính toán, các
tác giả đã sử dụng phương pháp so sánh chuỗi (theo
thời gian) và so sánh chéo (với các tiêu chuẩn quốc
tế, với các quốc gia khác) để đưa ra những kết luận
về những biểu hiện suy giảm hiệu lực của tăng
trưởng đến tiến bộ xã hội ở Việt Nam trong 10 năm
qua và đề xuất những định hướng nhằm tăng cường
sự tác động của hai yếu tố này trong thời gian tới
nhằm tiếp tục thực hiện mô hình phát triển vì con
người của Việt Nam xác định trong các văn kiện
quan trọng của Đảng và Nhà nước.

1. Những biểu hiện suy giảm hiệu lực của tăng
trưởng đến tiến bộ xã hội ở Việt Nam

1.1. Tăng trưởng cao những mức sống thực của
người dân có xu hướng giảm sút và nguy cơ tụt
hậu so với quốc tế khá rõ ràng.

Với thành quả tăng trưởng nhanh (bình quân trên
7%/năm từ năm 2000 đến nay) đã giúp Việt Nam
thoát khỏi danh sách các nước đang phát triển có
mức thu nhập thấp, thu nhập bình quân đầu người
đã tăng trên 3 lần (xem hình 1).

Tuy vậy, do xuất phát điểm thấp nên cho dù thu
nhập bình quân đầu người tăng nhanh nhưng Việt
Nam vẫn nằm ở vị trí thấp nhất trong khu vực: Tính
thu nhập bình quân đầu người tính bằng USD (theo
tỷ giá hối đoái bình quân) năm 2010 của Việt Nam
đạt khoảng 1170 USD, con số này ở mức thấp xa so
với nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á (Singa-
pore 37.597,3 USD, Brunei 35.623 USD, Malaysia
8.209,4 USD, Thái Lan 4.042,8 USD, Indonesia
2.246,5 USD, Philippines 1.847,4 USD). GDP bình
quân đầu người của Việt Nam mới bằng 42,8%, con
số tương ứng của khu vực Đông Nam Á và đứng thứ
7/11 nước; bằng 26% con số tương ứng của châu Á

và đứng thứ 36/50 nước và vùng lãnh thổ có số liệu
so sánh; bằng 11,7% con số tương ứng của thế giới
và đứng thứ 138/182 nước và vùng lãnh thổ có số
liệu so sánh (Đại học Kinh tế Quốc dân, 2010). Từ
các con số trên, có thể rút ra hai nhận xét đáng lưu
ý: Một, thứ bậc về GDP bình quân đầu người của
Việt Nam vẫn nằm ở nửa dưới trong các nước ở khu
vực Đông Nam Á, ở châu Á và trên thế giới. Hai, do
giá trị của 1% tăng lên của GDP bình quân đầu
người của Việt Nam còn thấp như trên, nên tốc độ
tăng chỉ tiêu này của Việt Nam phải cao gấp đôi tốc
độ tăng của khu vực Đông Nam Á, cao gấp trên 4
lần tốc độ tăng của châu Á và cao gấp 9 lần tốc độ
tăng trung bình của thế giới thì mới không bị tụt hậu
xa hơn (chênh lệch tuyệt đối giảm).

Kết quả của tăng trưởng GDP trong thời gian qua
đã góp phần làm gia tăng thu nhập bình quân đầu
người khá nhanh. Tuy vậy, nếu xét gia tăng thực về
mức thu nhập bình quân đầu người, tức là lấy tốc độ
tăng thu nhập bình quân đầu người trừ đi tỷ lệ lạm
phát, kết quả cho thấy, mức gia tăng thu nhập bình
quân đầu người có xu hướng tăng chậm dần và
những năm cuối có xu hướng giảm đi.

Thêm vào đó, tăng trưởng bình quân tổng vốn
đầu tư toàn xã hội trong thời kỳ 2006-2010 là
13,3%; trong khi tăng trưởng GDP bình quân tương
ứng chỉ là 7,01%. Với tăng trưởng dựa trên số lượng
như giai đoạn vừa qua, sức ép lạm phát lên nền kinh
tế là khó tránh khỏi. Theo Tổng cục Thống kê, nền
kinh tế thế giới tiếp tục phục hồi nên sản xuất sẽ
tăng lên; giá nguyên nhiên vật liệu cũng tăng. Trong
khi Việt Nam là nước phải nhập khẩu tới trên 80%
nguyên nhiên vật liệu để sản xuất ra hàng hóa, việc
tăng giá nguyên nhiên vật liệu trên thế giới chắc
chắn sẽ tác động mạnh mẽ đến việc tăng giá tại Việt

Nguồn: tính toán từ số liệu của Bộ KH&ĐT

Hình 1: Thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam giai đoạn 2000-2010
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Nam. Điều đó đồng nghĩa với việc Việt Nam càng
dốc sức vào tăng trường kinh tế theo mô hình hiện
trạng thì mức sống thực của người dân cũng chưa
khẳng định được có lên được hay không, và xét theo
xu hướng trên thì có nguy cơ càng tăng trưởng, mức
sống thực của người dân lại có xu hướng giảm đi.

1.2. Tăng trưởng nhanh những hiệu ứng lan
tỏa đến phát triển con người ngày càng thấp

Trình độ phát triển con người được xem xét qua
chỉ số HDI và mục tiêu của tăng trưởng và phát triển
kinh tế phải là cải thiện chỉ số này.

Theo bảng 2, giá trị của các chỉ số HDI được tính
lại theo phương pháp mới của LHQ (Báo cáo phát
triển con người, LHQ, 2010). Các số liệu này cho
thấy, HDI của Việt Nam trong thời gian qua tăng lên
qua các năm cùng với quá trình tăng trưởng kinh tế.

Tuy vậy, tốc độ tăng trưởng trung bình năm của
HDI trong 10 năm (hồi quy từ bảng số liệu trên) chỉ
đạt 1,24%, thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng
kinh tế đạt được trong 10 năm qua (7,25%). Giá trị
HDI hiện tại của chúng ta ở mức trung bình thấp và
thứ hạng HDI trong bảng xếp loại cũng ít được cải
thiện. Giá trị HDI của Việt Nam thấp và tăng trưởng
chậm phải kể đến yếu tố quan trọng nhất là tác động
lan tỏa của tăng trưởng đến giáo dục rất thấp. Nếu
như Việt Nam được đánh giá cao về tốc độ gia tăng
thu nhập và tuổi thọ bình quân thì chỉ số liên quan
đến giáo dục lại bị xem như là chậm có sự thay đổi.
Số năm đi học trung bình tăng 1,5 năm trong thời
gian từ 1990 – 2010, nhưng từ năm 2000, tiến bộ
trong lĩnh vực giáo dục đã chậm lại. Năm 2010, số
năm đi học trung bình của Việt Nam mới chỉ đạt con
số 5,5, thấp hơn phần lớn các nước trong khu vực,
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thấp hơn nhiều so với Thái Lan (6,6), Trung Quốc
(7,5) và Philippines (8,7), thấp hơn cả Campuchia
(5,8), Indonesia (5,7). Trong 5 năm qua, số năm đi
học dự kiến chỉ tăng rất ít từ 10,3 năm lên 10,4 năm.
Học sinh Việt Nam dự kiến tiếp tục đi học ít hơn 3
năm so với học sinh ở Thái Lan và ít hơn 2 năm so
với học sinh ở Malaysia. Chỉ số giáo dục của Việt
nam trong HDI chỉ nhận giá trị 0,48, nhỏ hơn nhiều
giá trị HDI (nhân giá trị 0,581 năm 2010), trong khi
đó tốc độ tăng trưởng trung bình năm của chỉ số
giáo dục chỉ đạt 0,85% (thấp hơn nhiều so với tốc
độ tăng trung bình HDI và tốc độ tăng trường GDP
trung bình năm trong cùng giai đoạn).

Về mặt kỹ thuật, để đánh giá hiệu ứng của tăng
trưởng đến phát triển con người, chúng ta thường sử
dụng Hệ số tăng trưởng vì con người (GHR). Hệ số
này cho thấy một đơn vị phần trăm tăng thu nhập
bình quân đầu người sẽ cải thiện được bao nhiêu
phần trăm về thành tựu phát triển của con người.
GHR cho biết chính xác mối quan hệ giữa tăng
trưởng và phát triển con người. Với ý nghĩa đó,
GHR đo lường tốc độ chuyển đổi lợi ích của tăng
trưởng đến phát triển con người. Các giá trị GHR
của Việt Nam giai đoạn 2001-2010 được tính toán
qua bảng 3.

Bảng 3 cho thấy: trong giai đoạn 2001 – 2010 hệ
số tăng trưởng vì con người (GHR) của Việt Nam đều
lớn hơn 0, điều đó có nghĩa là phát triển con người
đang được cải thiện nhờ vào tăng trưởng kinh tế. Tuy
nhiên, sự tác động cùng chiều ấy đang có xu hướng
kém dần hiệu lực, giá trị GHR nhỏ dần. Giai đoạn
2001-2005, giá trị bình quân của hệ số tăng trưởng vì
con người nhận được là 2,24 thì giai đoạn 2001-2005

con số này chỉ còn 0,205. So với năm 2001 (GHR là
0,26), thì năm 2010 GHR thấp hơn nhiều, chỉ còn
0,198, thấp nhất trong 10 năm gần đây.

1.3. Tăng trưởng nhanh nhưng xu hướng bất
công bằng trong phân phối thu nhập ngày càng
lớn hơn

Để đánh giá sự bất công bằng trong phân phối thu
nhập, chúng ta thường sử dụng 01 chỉ số đánh giá
bất công bằng theo chiều rộng là hệ số GINI và 02
chỉ số đánh giá bất công bằng theo chiều sâu, đó là:
hệ số giãn cách thu nhập (so sánh thu nhập của 20%
dân số giầu nhất với thu nhập của 20% dân số nghèo
nhất) và tiêu chuẩn “40” của WB. Giá trị các chỉ số
này của Việt Nam nhận được từ việc tính toán qua
số liệu điều tra mức sống dân cư như bảng 4.

Như vậy là nếu như trong 10 năm 2001-2010 Việt
Nam được LHQ đánh giá là một trong 10 nước có
tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới thì bảng số
liệu trên cho thấy, đồng thời với quá trình này là
những đánh đổi về sự bất công bằng trong phân phối
thu nhập tăng lên, cả theo chiều rộng và theo chiều
sâu và đặc biệt là sự bất công bằng theo chiều sâu.
Nếu như bình quân năm giai đoạn từ 2001-2010 tốc
độ tăng trưởng đạt 7,25% thì khoảng giãn cách thu
nhập phản ánh sự phân cực giầu nghèo của Việt
Nam trầm trọng lên 13-14% và thu nhập của bộ
phận dân cư dưới mức trung bình của xã hội càng bị
giảm đi so với tổng thu nhập của cả nước, khoảng
14-15%. Mức độ đáng lo ngại của sự gia tăng mức
độ trầm trọng của sự bất công bằng trong phân phối
thu nhập còn tăng lên nếu chúng ta so sánh các giá
trị này hiện nay với giai đoạn trước đó. Hệ số giãn
cách thu nhập, hiện nay ở Việt Nam (năm 2010) là
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9,2 lần, trong khi đó con số này năm 1990 chỉ là 4,1
lần, năm 1995 là 7,0 lần, năm 1999 là 7,6 lần. Còn
thu nhập của 40% dân số nghèo nhất ở năm 1995
còn chiếm tới 21,1% tổng thu nhập, năm 1999 là
17,98% nhưng đến nay chỉ còn 14,96%. Hệ số
chênh lệch về thu nhập giữa nhóm hộ thu nhập cao
nhất và nhóm hộ thu nhập thấp nhất ở khu vực thành
thị cao hơn ở nông thôn (năm 2002: thành thị là là
8,0 lần, nông thôn 6 lần; năm 2004 là 8,1 và 6,4 lần;
năm 2006 là 8,2 lần và 6,5 lần). Theo vùng lãnh thổ,
chênh lệch cao nhất là ở Đông Nam Bộ (8,8 lần),
thấp nhất là ở Bắc Trung Bộ (6,3 lần).

Cũng qua bảng 4, nếu so sánh với chuẩn quốc tế
(được quy định bởi WB, Báo cáo phát triển thế giới,
2010), có thể thấy: sự bất công bằng trong phân phối
thu nhập của Việt Nam hiện nay (số liệu năm 2010)
đang nằm ở ngưỡng bất công bằng vừa cả chiều
rộng lẫn chiều sâu. Có được điều này là bởi vì trong
giai đoạn 2001-2010, chúng ta thực hiện chiến lược
phát triển kinh tế- xã hội lần thứ 2 với quan điểm
chủ đạo là: (1) kết hợp tăng trưởng nhanh với giải
quyết vấn đề công bằng xã hội ngay từ đầu và trong
toàn tiến trình phát triển kinh tế- xã hội; và (2) coi
vấn đề kinh tế là trung tâm. Với quan điểm (2) nhằm
mục tiêu xây dựng các động lực tăng trưởng và tạo
dựng các yếu tố vật chất cần có, chúng ta phải chấp
nhận có sự phân hóa nhất định trong phân phối thu
nhập; với quan điểm (1) thì sự phân hóa của chúng
ta vẫn luôn được duy trì ở mức độ chấp nhận được.
Tuy nhiên sự giãn cách thu nhập đang có xu hướng
gia tăng và chúng ta đang nằm ở cận trên của
ngưỡng bất công bằng vừa và nếu không có sự điều
chỉnh chính sách thì có thể sẽ chuyển lên ngưỡng

bất công bằng cao theo chuẩn quốc tế.
Như vậy, có thể nói, trong thời gian qua, Việt

Nam đã đạt đươc những thành tựu nhất định về tăng
trưởng kinh tế. Tuy nhiên, sự tác động của nó đến
tiến bộ xã hội cho con người đang có biểu hiện giảm
đi. Nguyên nhân của vấn đề, trong khung khổ bài
viết không thể phân tích sâu được, nhưng có thể
tổng hợp một số khía cạnh sau đây:

Một mặt do xuất phát điểm thấp nên bản thân sự
tiến bộ về tăng trưởng kinh tế chưa đủ lực để tạo nên
những bước đột phá (tiến bộ vươt bậc) về mặt xã hội
cho con người. Theo đánh giá của LHQ (LHQ,
2010), về mặt kinh tế, Việt Nam trong 10 năm qua
đã “chạy” với tốc độ nhanh trong “top” 10 quốc gia
nhanh nhất, thu nhập bình quân đầu người tăng lên
3 lần. Tuy nhiên, thu nhập bình quân vẫn còn rất
thấp, đây là một rào cản lớn có việc thực hiện các
mục tiêu tiến bộ xã hội cho con người.

Mặt khác, chính bản thân cách thức thực hiện
mục tiêu tăng trưởng của chúng ta hiện nay cũng đã
làm giảm dần hiệu ứng của tăng trưởng tác động đến
thực hiện các mục tiêu tiến bộ và công bằng xã hội.
Với mô hình tăng trưởng theo chiều rộng và kém
hiệu quả, trong nhiều trường hợp phải chấp nhận với
“giá đắt” điều đó làm cho mô hình tăng trưởng của
Việt Nam vốn dĩ là mô hình vì con người nhưng
đang có xu hướng bị yếu đi, đặc biệt là khía cạnh
thiếu thân thiện môi trường và sự gia tăng của phân
hóa xã hội; Sự lan tỏa của tăng trưởng đến các vùng
sâu, vùng xa, đến các đối tượng dễ bị tổn thương
chính vì thế chưa mạnh và có biểu hiện giảm sút, sự
phân hóa có xu hướng tăng lên rõ rệt, những hiện
tượng tham nhũng, tiêu cực ngày một gia tăng.
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Với hai nhóm nguyên nhân chủ yếu nêu trên,
mặc dù Việt Nam được đứng vào tốp 10 quốc gia
trên thế giới có những tiến bộ nhất về thu nhập,
nhưng những tiến bộ đáng kể về thu nhập vẫn không
đưa Việt Nam vào danh sách các “quốc gia đứng
đầu” về những tiến bộ trong phát triển con người.
Đó là những vấn đề cần đặt ra để trong quá trình
thực thi mục tiêu phát triển bền vững giai đoạn
2011– 2020 cần phải có những sự thay đổi chính
sách và cách thức tăng trưởng cũng như tác động lan
tỏa của tăng trưởng đến tiến bộ và công bằng xã hội
tốt hơn.

2. Tăng cường tác động tăng trưởng với tiến
bộ và công bằng xã hội ở Việt Nam trong thời
gian tới

2.1. Mục tiêu tăng trưởng cao bền vững và vì
con người được xem như là động lực chính của
mô hình tăng trưởng mới ở Việt Nam

Quan điểm này đặt ra yêu cầu trước hết là cần phải
củng cố lâu dài tiềm lực vật chất và tài chính cho quá
trình thực hiện tiến bộ xã hội cho con người, mặt
khác nó cũng đặt ra các điều kiện cho việc quyết
định các phương án tăng trưởng kinh tế, làm thế nào
để thực hiện lan tỏa tích cực kết quả của tăng trưởng
đến tiến bộ và công bằng xã hội. Nội dung của quan
điểm này được thể hiện qua 3 điểm chính:

Trước hết, vẫn cần duy trì được một tốc độ tăng
trưởng cao trong dài hạn

Dù tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam rất ấn
tượng, tăng liên tục suốt thời gian dài, nhưng do
xuất phát điểm quá thấp nên thu nhập bình quân đầu
người vẫn chỉ tiến từng bước chậm. GDP bình quân
đầu người của Việt Nam (tính theo ngang giá sức
mua) vẫn còn thấp so với các quốc gia khác. Hiện
nay, chúng ta xếp thứ 113 trên thế giới, 35 châu Á
và vẫn nằm trong tốp những nước nghèo nhất của
khu vực Đông Á. Mức thu nhập của Việt Nam cũng
còn kém xa so với những quốc gia “con hổ” châu Á
truyền thống như Hàn Quốc. Ngay cả Trung Quốc
cũng có mức thu nhập cao hơn Việt Nam gấp hơn
hai lần. Hơn nữa, dù đã có kết quả khả quan nhưng
theo các chuyên gia tính toán, nếu duy trì được tốc
độ tăng trưởng như vừa qua, thu nhập bình quân đầu
người của Việt Nam để bằng mức hiện tại của các
nước sau đây thì số năm phải phấn đấu là: Inđônêx-
ia (5 năm); Philippines (8 năm); Thái Lan (20 năm);
Malayxia (24 năm); Singapore (40 năm). Đó là phép
tính đặt trong trường hợp các nước đó “đứng yên”,
còn theo quy luật phát triển, khi kinh tế họ cũng tiếp
tục tăng trưởng thì sẽ cực khó để tính bao nhiêu năm
nữa sẽ đuổi kịp. Do đó, dù tăng trưởng cao và Việt
Nam thoát khỏi nhóm những nước đang phát triển

có mức thu nhập thấp nhưng nguy cơ tụt hậu xa hơn
về kinh tế vẫn còn lớn. Không gì khác, buộc chúng
ta phải đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế. Tuy
nhiên điều khác biệt với hiện tại là cần phải tạo
dựng khả năng tăng trưởng nhanh trong dài hạn. Để
thực hiện được mục tiêu này, việc tăng trưởng
nhanh cần phải ràng buộc bởi các yêu cầu: (i) Kết
quả của tăng trưởng kinh tế phải được tạo nên bởi
chính các yếu tố mà Việt Nam có thế mạnh, và cần
phải tạo dựng, nuôi dưỡng và phát huy các thế mạnh
đó, xem như là động lực chính để thực hiện các mục
tiêu tăng trưởng kinh tế; (ii) Các yếu tố tăng trưởng
theo chiều sâu (TFP) phải ngày càng đóng vai trò
tích cực và chiếm tỷ trọng cao trong kết quả tăng
trưởng kinh tế.

Thứ hai, gắn tăng trưởng với việc tạo tác động
lan tỏa tích cực đến các đối tượng ảnh hưởng. Theo
đó, vấn đề quan trọng không phải chỉ là duy trì một
mục tiêu tăng trưởng cao, mà còn phải đặt tăng
trưởng trong mối quan hệ ràng buộc với những điều
kiện về tài nguyên môi trường và các vấn đề xã hội.
Xét khía cạnh lan tỏa xã hội, trong quá trình thực
hiện tăng trưởng kinh tế, cần quan tâm nhiều hơn
đến việc tăng trưởng có dẫn đến nâng cao mức thu
nhập và mức sống, chất lượng cuộc sống dân cư hay
không? Trình độ phát triển con người thay đổi như
thế nào trong quá trình tăng trưởng kinh tế. Xét khía
cạnh lan tỏa về môi trường, trong quá trình thực
hiện tăng trưởng kinh tế cần lưu ý đến khía cạnh bền
vững về môi trường, tính toán đầy đủ cái giá phải trả
về môi trường đối với các phương án tăng trưởng.
Các chính sách phải gắn tăng trưởng với nâng cao
hiệu quả sử dụng tài nguyên, tái sinh tài nguyên và
chống ô nhiễm môi trường.

Thứ ba, gắn tăng trưởng kinh tế với nâng cao mức
sống dân cư, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội

Trong thời qua, đứng trên góc độ xã hội, có thể
thấy tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đã hướng theo
mô hình tăng trưởng vì con người. Tuy nhiên bản
thân sự tiến bộ về tăng trưởng kinh tế chưa đủ lực để
tạo nên những bước đột phá (tiến bộ vựơt bậc) về
mặt xã hội cho con người. Tác động của tăng trưởng
GDP vào phát triển con người đang có xu hướng
giảm dần, nhất là tác động đến phát triển giáo dục,
đến vấn đề xóa đói giảm nghèo, công bằng xã hội
cũng như thực hiện sự phân bổ nguồn lực giữa các
tầng lớp dân cư trong xã hội. Vì vậy, để hướng tới
tăng trưởng bền vững, phải hướng mô hình tăng
trưởng mới nhiều hơn vào mục tiêu tiến bộ và công
bằng xã hội. Liên quan đến quan điểm này, Chiến
lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-
2020 được Chính phủ phê duyệt đã đặt ra mục tiêu:
(i) tạo cho dân cư, người lao động có nhiều cơ hội
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(môi trường và năng lực) tham gia vào quá trình tăng
trưởng kinh tế; (ii) thực hiện từng bước và quan
nhiều cách khác nhau để lan tỏa kết quả tăng trưởng
đến mọi tầng lớp dân cư, thông qua hoàn thiện các
hình thức phân phối thu nhập và các chương trình hỗ
trợ người nghèo, vùng nghèo của cả nước.

2.2. Mô hình tăng trưởng xanh là cách thức tốt
nhất để thực hiện mục tiêu hướng tăng trưởng vào
đẩy mạnh tiến bộ xã hội cho con người

Thứ nhất, mô hình tăng trưởng xanh mang hiệu
ứng “hai trong một”. Một mặt, tăng trưởng xanh dựa
trên tăng cường đầu tư vào bảo tồn, phát triển và sử
dụng có hiệu quả các nguồn vốn tự nhiên, giảm phát
thải khí nhà kính, cải thiện nâng cao chất lượng môi
trường, qua đó kích thích tăng trưởng kinh tế nhanh;
mặt khác, tăng trưởng xanh phải do con người và vì
con người góp phần tạo việc làm, xóa đói giảm
nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của
người dân. Chính vì thế, tăng trưởng xanh là con
đường dẫn tới phát triển bền vững. Nói như trên, tức
là phải chọn phương thức tăng trưởng thế nào để
tăng trưởng kinh tế gây áp lực nhỏ nhất tới môi
trường sinh thái và tới tài nguyên thiên nhiên cả
trong hiện tại và trong tương lai; đồng thời tăng
cường sự tiến bộ xã hội cho con người, trước mắt là
nâng cao đời sống người dân trong đó có đóng góp
giảm đói nghèo, giảm bất công bằng trong phân phối
thu nhập, giảm tệ nạn xã hội và giảm thất nghiệp.

Thứ hai, Thực hiện mô hình tăng trưởng xanh
trước hết phải hướng tăng trưởng vào những ngành
kinh tế thân thiện môi trường. Theo đó, những giải
pháp định hướng cần tập trung vào: (1) Cải tạo và
nâng cấp các ngành nghề để giảm thiểu tối đa xâm
hại môi trường; (2) Đẩy mạnh đầu tư phát triển các
ngành, lĩnh vực sử dụng vốn có hiệu suất cao, tiêu
tốn ít năng lượng hơn và tiết kiệm năng lượng,
nguyên liệu; (3) Phát triển các ngành sử dụng tiết
kiệm, sử dụng hiệu quả tài nguyên, tận dụng tài
nguyên tổng hợp, thu hồi và tái sử dụng tài nguyên;
(4) Phát triển các ngành năng lượng tái tạo; (5) Bảo
vệ môi trường gắn với cải thiện môi trường sinh
thái, giảm thiểu rủi ro về môi trường và sự thoái hóa
của hệ sinh thái.

Để giải quyết vấn đề này, như Chiến lược Quốc
gia về tăng trưởng xanh được Thủ tướng chính phủ
phê duyệt tháng 9/2012 đã xác định: (i) Xây dựng
và ban hành tiêu chuẩn về ngành kinh tế, các sản
phẩm dán nhãn xanh/sinh thái; (ii) Có chính sách ưu
đãi đối với nghiên cứu khoa học-công nghệ và phát
triển sản xuất các sản phẩm xanh/sinh thái; (iii) Ban
hành chính sách hỗ trợ đặc biệt về kinh tế - kỹ thuật
và khuyến khích mọi doanh nghiệp, cá nhân áp
dụng kỹ thuật và công nghệ cao, phù hợp để

khuyếch trương và phát triển một số sản phẩm xanh
truyền thống chủ lực mà Việt Nam có thế mạnh.

Doanh nghiệp chính là tế bào quan trọng thực
hiện việc phát triển ngành sản phẩm thân thiện môi
trường. Vì thế các doanh nghiệp phải quán triệt
đường lối phát triển xanh của đất nước và có kế
hoạch thực thi một cách tự giác, nghiêm túc và có
hiệu quả. Trước hết là doanh nghiệp có kế hoạch
đầu tư phát triển công nghệ mới, cao, sạch và thân
thiện môi trường; đồng thời có kế hoạch tiết kiệm
năng lượng cũng như cần có kế hoạch sử dụng năng
lượng tái tạo. Tiếp đến là xây dựng các công trình
xử lý chất thải đảm bảo yêu cầu bảo vệ môi trường
sống. Đề ra các chỉ tiêu về phát triển xanh của doanh
nghiệp để phấn đấu và đánh giá kết quả, hiệu quả
phát triển xanh của doanh nghiệp.

Thứ ba, Đẩy mạnh sự tiến bộ và công bằng xã hội
phải được xem như là nội hàm của quá trình xây
dựng và thực hiện mô hình tăng trưởng xanh.

Để thực hiện được hướng này, những điểm nhấn
trực tiếp là:

(1) Tạo nhiều việc làm cho người dân từ các
ngành công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ xanh, đầu
tư vào vốn tự nhiên, phát triển hạ tầng xanh, qua đó
nâng cao đời sống nhân dân và xây dựng trong nhân
dân lối sống thân thiện môi trường. Muốn thực hiện
được điều này, Nhà nước và chính quyền địa
phương các cấp cần có chính sách khuyến khích và
hỗ trợ vốn, kỹ thuật, chuyên gia đối với doanh
nghiệp và người dân thông qua các kênh ngân hàng
phát triển và các ngân hàng thương mại, các mô
hình liên kết khoa học, kỹ thuật với sản xuất để giúp
người dân, cộng đồng dân cư có khả năng triển khai
và mở rộng quy mô các mô hình sản xuất tiết kiệm,
an toàn, văn minh, mang đậm bản sắc dân tộc, hài
hòa và thân thiện với thiên nhiên. Lồng ghép các
chương trình phát triển sản xuất thân thiện môi
trường với xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng
cảnh quan và môi trường sống của người dân.

(2) Phát triển đô thị xanh, chính là hướng nâng
cao hiệu lực tác động của tăng trưởng đến đẩy mạnh
tiến bộ và công bằng xã hội ở khu vực thành thị.

Trước hết cần quy hoạch không gian đô thị đảm
bảo hiệu quả kinh tế– sinh thái, thuận lợi cho phát
triển giao thông công cộng, tăng tính hấp dẫn, cạnh
tranh và thân thiện môi trường, tiết kiệm thời gian
đi lại của dân cư.

Tiếp đó cần sử dụng thành quả của tăng trưởng để
trực tiếp đầu tư cho phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng
đô thị, trong đó hai lĩnh vực quan trọng nhất là giao
thông và hệ thống nhà ở, cấp thoát nước. Về giao
thông, cần ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống giao
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thông công cộng đô thị với sự tham gia của mọi
thành phần kinh tế trong đầu tư phương tiện, khai
thác vận tải hành khách công cộng.

Cuối cùng là khuyến khích xây dựng xanh khu
vực đô thị. Thực hiện ứng dụng công nghệ xanh
trong xây dựng ở khu vực đô thị, khuyến khích
doanh nghiệp sản xuất sản phẩm phục vụ cho xây
dựng và sử dụng các công trình xây dựng xanh.
Khuyến khích xây dựng đô thị sử dụng thiết bị và
nguyên vật liệu xây dựng xanh thân thiện với môi
trường, tiết kiệm năng lượng, tài nguyên, giảm thiểu
khí gây hiệu ứng nhà kính.

(3) Xây dựng nông thôn mới là hướng tăng cường
tác động của tăng trưởng đến tiến bộ và công bằng
xã hội ở khu vực nông thôn. Cần có quy hoạch nông
thôn theo các tiêu chuẩn tốt, bảo vệ và phát triển
cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, văn minh,
trong đó cần nhân rộng ở khu vực nông thôn mô
hình làng, nhà sinh thái, phù hợp với tập quán, lối
sống, phong tục của từng vùng, từng dân tộc. Cần có

những dự án cấp vốn cho việc thực hiện chương
trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn.
Hỗ trợ vốn, kỹ thuật thông qua “mô hình liên kết
bốn nhà” để thực hiện việc xây dựng công trình kinh
tế và dân sinh thích ứng với tác động của biến đổi
khí hậu vàc chủ động ứng phó phòng ngừa thiên tai
ở khu vực nông thôn.

Xây dựng mô hình tăng trưởng xanh trên thực tế
còn nhiều vấn đề phải giải quyết để bảo đảm mục
tiêu bền vững. Tuy nhiên, với chủ đề tăng cường
hiệu ứng của tăng trưởng đến tiến bộ xã hội cho con
người thì những khía cạnh trình bày trên đây là
những điểm nhấn trực tiếp, một mặt nhằm bảo đảm
thực hiện chiến lược tăng trưởng nhanh từ mô hình
tăng trưởng xanh, mặt khác nhằm thực hiện có ưu
tiên việc tăng cường sử dụng kết quả của tăng
trưởng để cải thiện tiến bộ xã hội cho con người,
một nội hàm quan trọng của mô hình tăng trưởng
xanh.�
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Evidence of diminishing impact of economic growth on social advancement in Vietnam and sugges-
tions for improvement
Abstract:
The social – economic development strategy of the period 2011-2010 has clearly defined pattern of Viet-
nam's development model as a comprehensive and for the people, by which the combination of rapid eco-
nomic growth with poverty reduction, human development, ensuring the progress and social equality is put
out at the beginning and throughout the development process. Human Development Report 2010 of the
United Nations has ranked Vietnam among the top 10 countries in the world that have the best develop-
ment in economic growth. The social progress for people of all aspects has also changed significantly.
However, in terms of the impact of growth on human development, the relationship tends to decrease.
Social progress for human tends to slow down in every aspect and some are in the opposite direction com-
pared to the progress of economic growth, making the effects of the development for the people are weak-
ening. This paper presents the decline of impact of economic growth on progress and social equality in
Vietnam according to the following criteria: living condition, human development and social equality.
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